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1. Đặt vấn đề 

Chăm lo cho sản xuất nông nghiệp để ổn định đời sống nhân dân là nhiệm vụ quan trọng của các 

nhà nước phong kiến trong lịch sử vì nông nghiệp có vai trò làm nền tảng đối với kinh tế và xây 

dựng tiềm lực quốc gia, quyết định đến sự tồn vong của chế độ quân chủ. Nói đến nông nghiệp, 

chúng ta không thể không nói đến ruộng đất và vấn đề sở hữu ruộng đất. Vấn đề sở hữu ruộng đất 

ruộng đất ở Việt Nam nói chung và sở hữu ruộng đất ở vùng Quảng Hòa nói riêng đã được nhiều 

nhà nghiên cứu đề cập tới. Tác giả Trương Hữu Quýnh cho rằng một đặc điểm nổi bật của làng xã 

Việt Nam ngay từ thời xa xưa, nó đã chứa đựng nhiều bộ phận ruộng đất khác nhau [1, tr.65]. Hơn 

nữa, loại hình sở hữu ruộng đất, thành phần và quy mô sở hữu ruộng đất luôn có sự thay đổi do 

những biến động của tình hình chính trị - xã hội, do việc mua bán, trao đổi, lấn chiếm, xâm canh 

giữa các chủ sở hữu và cộng đồng dân cư. Tác giả Trương Hữu Quýnh và Đỗ Bang [2] ũng đã miêu 

tả khá kỹ bức tranh toàn cảnh về tình hình ruộng đất và đời sống nông dân dưới triều Nguyễn, ở hai 

giai đoạn lịch sử là giai đoạn độc lập, tự chủ (1802 – 1884) và giai đoạn trở thành chính quyền tay 

sai cho thực dân Pháp (1884 – 1945). 

Việc nghiên cứu tình hình ruộng đất ở địa bàn miền núi phía Bắc Việt Nam qua tư liệu địa bạ 

được nhiều tác giả quan tâm [3], [4]. Tiêu biểu phải kể đến các công trình nghiên cứu của tác giả 

Đàm Thị Uyên như các công trình nghiên cứu về tình hình ruộng đất ở huyện Chiêm Hóa (Tuyên 

Quang) [5], huyện Yên Dũng (tỉnh Bắc Giang) [6], huyện Đại Từ (Thái Nguyên) [7], huyện Thông 

Nông (Cao Bằng) [8]. Bên cạnh đó cũng đã có công trình nghiên cứu của tác giả Đàm Thị Uyên đối 

với tình hình ruộng đất ở huyện Quảng Hòa (Cao Bằng) [9], [10]. Tuy nhiên, các công trình nghiên 

cứu trước đó chỉ khái quát tình hình ruộng đất trên phạm vi rộng hoặc đề cập quá chi tiết về tình 

hình ruộng đất trong phạm vi thời gian mang tính thời điểm, chưa khái quát những đặc điểm chính 

của vấn đề ruộng đất ở huyện Quảng Hòa từ đầu thế kỷ XIX đến năm 1945, chưa rút ra những nét 

tương đồng và khác biệt về sở hữu ruộng đất ở Quảng Hòa qua các giai đoạn lịch sử. 

Vì vậy, nhằm tái hiện bức tranh toàn cảnh về tình hình ruộng đất ở huyện Quảng Hòa, tỉnh 

Cao Bằng từ đầu thế kỷ XIX đến năm 1945, nghiên cứu đã tập trung phân tích các số liệu cụ thể 

được đề cập trong các đơn vị địa bạ năm Gia Long 4 (năm 1805) và năm Minh Mệnh 21 (năm 

1840) và khai thác những tư liệu thành văn khác. Từ đó, nghiên cứu đi đến kết luận chung nhất 

về đặc điểm của tình hình ruộng đất vùng Quảng Hòa, đó là sự chi phối của ruộng đất tư và sự 

thu hẹp của ruộng đất công, việc giải quyết ruộng đất hoang hóa. Hơn nữa, nghiên cứu đề cập đến 

mối liên hệ giữa những biến động chính trị - xã hội với vấn đề sở hữu ruộng đất và đưa ra một số 

nguyên nhân tác động đến tình hình ruộng đất ở Quảng Hòa trong thời gian nói trên. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

Trong quá trình thực hiện, nghiên cứu này đã vận dụng phương pháp lịch sử và phương pháp 

lô-gic. Thông qua phương pháp lịch sử, nghiên cứu xem xét, trình bày một cách cụ thể về tình 

hình ruộng đất ở Quảng Hòa qua các giai đoạn lịch sử từ đầu thế kỷ XIX với những số liệu chính 

xác. Vận dụng phương pháp lô-gic, nghiên cứu đã xác định các mối liên hệ giữa bối cảnh lịch sử 

và tình hình ruộng đất, về sự vận động có tính quy luật của các hình thức sở hữu ruộng đất. 

Bên cạnh phương pháp lịch sử và phương pháp lô-gic là hai phương pháp chính trong quá trình 

nghiên cứu, tôi sử dụng phương pháp thu thập số liệu từ các đơn vị địa bạ có niên đại năm Gia 

Long 4 (1805) và năm Minh Mệnh 21 (1840) gồm 66 địa bạ (39 địa bạ Gia Long 4 và 27 địa bạ 

Minh Mệnh 21). Bản chính của 66 địa bạ này được lưu tại Trung tâm lưu trữ Quốc gia I (Hà Nội) 

hiện nay1. Trong tổng số 39 địa bạ niên đại Gia Long 4 thì có 13 địa bạ không được lập lại trong 

năm Minh Mệnh 21 là Bàn Trang, Mộc Hộc, Lạc Giao (Tổng Lạc Giao), Hạ Nam, Chương Nam 

 
1 Các đơn vị địa bạ ở Quảng Hòa gồm các xã Bàn Trang, Bác Vọng, Bình Lăng, Cam Hảo, Cách Linh, Cổ Lạc, Chương Nam, Đa 

Tôn, Đa Can, Đà Tàu, Đà Vĩ, Đồng Quản, Hạ Nam, Lạc Giao, Lực Nông, Mạn Đà, Mộc Hộc, Ngọc Quản, Ngưỡng Đồng, Như Lăng, 
Phất Mê, Phiên Dương, Quả Thoát, Quỳnh Quản, Song Tĩnh, Sơn Nông, Thạch Bình, Thượng Nam, Vĩ Vọng, Vô Song, Vu Điền, Vũ 

Lăng và các thôn Gia Tuế, Văn Nhã, Vĩnh Lại (xã Bàn Duy),Đồn Ca, Đồn Huệ, Kim Vượn, Lăng Hoài, Tứ Linh. 
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(Tổng Lực Nông), Tổ Nông, Đà Vĩ (Tổng Vũ Lăng), Gia Tuế, Văn Nhã, Vĩ Vọng, Phất Mê (Tổng 

Cách Linh), Đồng Quản, Đồn Ca (Tổng Ngưỡng Đồng) nhưng so với địa bạ Gia Long 4 thì địa bạ 

Minh Mệnh lập thêm thôn Cổ Lạc (tổng Cách Linh). 

Dựa vào các đơn vị địa bạ nêu trên, chúng tôi tiến hành phân tích, tổng hợp và so sánh các số liệu 

để phác họa bức tranh toàn cảnh về tình hình ruộng đất ở huyện Quảng Hòa ở nửa đầu thế kỷ XIX. 

 Khi tìm hiểu về tình hình hình ruộng đất ở huyện Quảng Hòa từ nửa sau thế kỷ XIX đến năm 

1945, chúng tôi chủ yếu dựa vào việc xác định mối liên hệ giữa những biến động của tình hình 

chính trị - xã hội với những vấn đề quản lý quyền sở hữu ruộng đất.  

3. Kết quả nghiên cứu 

3.1. Tình hình ruộng đất ở Quảng Hòa ở nửa đầu thế kỷ XIX 

Căn cứ vào tài liệu địa bạ có thể khái quát tình hình ruộng đất ở huyện Quảng Hòa nửa đầu 

thế kỷ XIX với những nội dung chủ yếu sau: 

Thứ nhất, tình hình ruộng đất công, tư thì ruộng đất tư hữu chiếm đa số bao gồm cả tư điền và 

tư thổ, còn công điền và công thổ chiếm tỉ lệ rất nhỏ, thậm chí năm Gia Long 4 không có công 

điền, công thổ chỉ chiếm 0,03% tổng diện tích ruộng đất. Tình trạng chênh lệch giữa tư hữu và 

công hữu về ruộng đất được cải thiện phần nào vào năm Minh Mệnh 21 nhưng không đáng kể. 

Nếu chúng ta cho rằng ruộng đất của 13 đơn vị địa bạ được lập vào năm Gia Long 4 (không được 

lập lại vào năm Minh Mệnh 21) không có sự biến đổi nào đáng kể trong 35 năm (1805 đến năm 

1840) được cộng bổ sung vào diện tích ruộng đất địa bạ Minh Mệnh 21 và ruộng đất thôn Cổ Lạc 

(tổng Cách Linh) được cộng bổ sung vào địa bạ Gia Long 4 thì chúng ta có bảng chi tiết dưới đây 

(Bảng 1). 

Bảng 1. Tổng diện tích ruộng đất ở Quảng Hòa [10] 

Loại ruộng 

Năm Gia Long 4 (1805) Năm Minh Mệnh 21 (1840) 

Diện tích 

(M.S.Th.T.P) 
Tỉ lệ (%) 

Diện tích 

(M.S.Th.T.P) 
Tỉ lệ (%) 

Thực trưng: 

- Tư điền 

- Tư thổ 

- Công thổ 

- Công điền 

Lưu hoang: 

- Tư điền 

8065.9.13.9.0 

7344.7.0.2.0 

718.5.12.7.0 

2.4.8.0.0 

 

439.8.2.9.0 

439.8.2.9.0 

94,83 

86,35 

8,45 

0,03 

 

5,17 

5,17 

9074.8.1.9.9 

8050.1.8.1.7 

841.2.11.5.0 

52.7.9.7.7 

130.6.2.5.5 

100 

88,71 

9,27 

0,58 

1,44 

Tổng cộng 8505.8.1.8.0 100 9074.8.1.9.9 100 

Ghi chú: M là Mẫu, S là Sào, Th là Thước, T là Tấc, P là Phân 

Theo Bảng 1 trên đây thì ruộng đất tư hữu bao gồm cả tư điền và tư thổ (chiếm hơn 90% diện 

tích ruộng đất của toàn huyện). Ruộng đất trong 35 năm (1805 đến 1840) tăng lên 569 mẫu, 

ruộng đất lưu hoang từ thời Gia Long được phục trưng vào thời Minh Mệnh: ruộng lưu hoang với 

gần 440 mẫu thời Gia Long 4 do hậu quả của các thế kỷ trước để lại đã được khắc phục hoàn toàn 

vào năm 1840. Ngoài ra, vua Minh Mệnh là giảm ruộng đất tư tăng ruộng đất công, ở Quảng 

Hòa, vua Minh Mệnh tăng diện tích ruộng đất công từ 2 mẫu 4 sào 8 thước (năm 1805) lên 183 

mẫu 3 sào 12 thước 3 tấc 2 phân, đặc biệt thời Gia Long không có công điền thì thời Minh Mệnh 

đã có tới 130 mẫu 6 sào 2 thước 5 tấc 5 phân. Số công điền, công thổ này chủ yếu phục trưng từ 

ruộng lưu hoang và chuyển một phần ruộng tư điền sang. Tuy nhiên, do tổng số diện tích tăng lên 

nên ruộng đất tư thời Minh Mệnh không giảm đi mà còn tăng lên đáng kể và vẫn chiếm tỉ lệ cao 

trong cơ cấu ruộng đất. 

Thứ hai, quy mô sở hữu ruộng đất tư ở hai thời điểm (năm 1805 và năm 1840) có sự chuyển 

biến nhưng không đáng kể. Bình quân sở hữu ruộng đất tư năm 1805 là 6 mẫu 7 sào 6 thước 7 tấc 

3 phân thì năm 1840 giảm xuống còn 5 mẫu 8 sào 6 tấc 3 phân (giảm 9 sào 6 thước 1 tấc). Điều 

này không phản ánh sự biến động lớn về kinh tế - xã hội mà chỉ là sự thay đổi mang tính tự nhiên 
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khi dân số tăng lên mà diện tích ruộng đất không tăng lên tương ứng (số chủ sở hữu tăng lên 

30,6% từ 678 lên 886 trong khi ruộng đất tư chỉ tăng lên 12,4% từ 4573.0.8.1.0 lên 5142.5.9.7.7). 

Hơn nữa, có thể là do sự phục trưng ruộng lưu hoang thành ruộng đất công, chiết cấp một phần tư 

điền sang công điền, do sự mua bán ruộng đất tư hoặc những gia đình có ruộng đất tư chia quyền 

sở hữu ruộng đất cho con cái. Thay đổi đáng kể nhất là lớp chủ sở hữu từ 1 mẫu đến dưới 5 mẫu 

khi số chủ tăng lên 185 (từ 243 lên 428, tăng tỉ lệ lên 12,47%) nhưng bình quân sở hữu ruộng đất 

của lớp chủ sở hữu này không có nhiều thay đổi (giảm từ 2 mẫu 9 sào 3 thước 6 tấc 6 phân xuống 

còn 2 mẫu 7 sào 13 thước 1 tấc). 

Bảng 2. Quy mô sở hữu ruộng đất tư [10] 
Đơn vị tính: M.S.Th.T.P(Mẫu.Sào.Thước.Tấc.Phân) 

Quy mô sở hữu 

(mẫu) 

Năm Gia Long 4 (1805) Năm Minh Mệnh 21 (1840) 

Số chủ (%) Diện tích sở hữu (%) Số chủ (%) Diện tích sở hữu (%) 

< 1 mẫu 22 (2,34) 13.3.10.6.0 (0,29) 36 (0,46) 23.0.12.5.0 (0,45) 

1→ < 5 243 (35,84) 710.7.13.2.0 (15,54) 428 (48,31) 1192.9.14.4.0 (23,20) 

5→ < 10 294 (43,36) 2019.5.3.6.8 (44,16) 310 (34,99) 2087.0.13.4.0 (40,59) 

10→ < 20 99 (14,60) 1281.6.4.4.2 (28,03) 89 (10,05) 1120.3.14.2.7 (21,79) 

20→ < 40 19 (2,80) 490.6.11.1.0 (10,73) 19 (2,14) 459.1.12.0.0 (8,93) 

Một hiện tượng đáng lưu tâm trong tình hình ruộng đất ở Quảng Hòa là vấn đề phụ nữ đứng 

tên chủ sở hữu ruộng đất. Trong 26 đơn vị địa bạ năm Gia Long 4 và địa bạ Minh Mệnh 21 đều 

xuất hiện hiện tượng này tuy số chủ sở hữu là nữ chiếm tỉ lệ không nhiều. Địa bạ năm Gia Long 4 

xác định được 88 chủ sở hữu là nữ trên tổng số 678 chủ sở hữu (chiếm 12,97%) thì địa bạ năm 

Minh Mệnh 21 số chủ sở hữu là nữ chỉ còn 40 trên tổng số 886 chủ sở hữu (chiếm 4,31%). Bên 

cạnh đó, bình quân sở hữu ruộng đất của nữ cũng thấp hơn rất nhiều so với mức bình quân của 

toàn huyện: bình quân sở hữu ruộng đất của các chủ nữ theo địa bạ Gia Long 4 là 2 mẫu 7 sào 11 

thước 2 tấc 8 phân, trong khi mức bình quân của huyện là 6 mẫu 7 sào 6 thước 7 tấc 3 phân; bình 

quân sở hữu ruộng đất của các chủ nữ theo địa bạ Minh Mệnh 21 là 2 mẫu 7 sào 5 thước 1 tấc 9 

phân, trong khi mức bình quân của huyện là 5 mẫu 8 sào 6 tấc 3 phân. Điều này cho thấy phụ nữ 

Quảng Hòa có địa vị thấp kém và vai trò kinh tế mờ nhạt hơn so với nam giới. 

Như trên đã nêu, nửa đầu thế kỷ XIX là giai đoạn ruộng đất tư hữu chiếm phần lớn trong cơ 

cấu ruộng đất ở Quảng Hòa. Phần lớn là tư điền do các chủ sở hữu tự canh tác hoặc kinh doanh 

theo phương thức “phát canh thu tô” nhưng cũng có một phần nhỏ ruộng đất tư bị bán đi cho 

người khác dẫn đến xuất hiện hiện tượng có các chủ sở hữu “phụ canh”. Họ đa số đều là những 

người thuộc các xã khác trong huyện Quảng Hòa và một số xã ở các huyện lân cận như Thạch 

Lâm, Thượng Lang, Hạ Lang. Số chủ phụ canh năm Gia Long 4 có 147 thì năm Minh Mệnh 21 

chỉ còn 59 (tỉ lệ giảm từ 21,68% xuống còn 6,66% tổng số chủ sở hữu ruộng tư) chứng tỏ thời 

Minh Mệnh có sự kiểm soát tốt vấn đề mua bán ruộng đất. Diện tích ruộng đất của chủ phụ canh 

không nhiều (chưa đến 10% tổng diện tích ruộng đất toàn huyện) và quy mô sở hữu cũng không 

lớn (bình quân sở hữu năm 1805 là 2 mẫu 8 sào 3 thước 1 phân và năm 1840 là 3 mẫu 4 thước 3 

tấc 2 phân). Vì thế, lực lượng chủ phụ canh tác động không nhiều đến kinh tế nông nghiệp nói 

riêng và kinh tế nói chung của toàn huyện. 

Thứ ba, chất lượng ruộng đất ở Quảng Hòa chủ yếu là ruộng loại 2 và ruộng loại 3 và đều là 

ruộng vụ thu. Trong tổng số ruộng đất tư điền, công điền (diện tích 5168 mẫu 7 sào 3 tấc 2 phân) 

của 26 đơn vị địa bạ năm Minh Mệnh 21 thì ruộng loại 2 là 1516 mẫu 9 sào 5 thước 2 tấc 5 phân 

(chiếm 28,79%), ruộng loại 3 là 3751 mẫu 7 sào 10 thước 7 phân (chiếm 71,21%). Điều này phản 

ánh đúng điều kiện tự nhiên ở Quảng Hòa khi diện tích tự nhiên chủ yếu là đồi núi nên tất yếu 

ruộng loại 3 sẽ chiếm đa số, ruộng loại 2 là những chân ruộng thấp, gần nguồn nước. 

Thứ tư, thành phần sở hữu ruộng đất tư gồm sở hữu ruộng đất tư của các dòng họ và sở hữu 

ruộng đất tư của các chức dịch của thôn, xã. Nửa đầu thế kỷ XIX, Quảng Hòa có 44 dòng họ có 

sở hữu ruộng đất tư thì có 10 dòng họ có mức sở hữu tư điền trên 100 mẫu, đó là các họ Nông, 

Đàm, Hoàng, Bế, Đinh, Nguyễn, Hà, Chu, Triệu, Ân. Năm Gia Long 4, 10 dòng họ này có 570 
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chủ sở hữu (chiếm tỉ lệ 84,07% số chủ sở hữu) và nắm giữ 3920 mẫu 3 sào 2 thước 2 phân 5 tấc 

ruộng tư điền (chiếm tỉ lệ 85,72% tổng diện tích ruộng tư điền). Năm Minh Mệnh 21, 10 dòng họ 

này có 706 chủ sở hữu (chiểm tỉ lệ 79,68% số chủ sở hữu) và nắm giữ 4192 mẫu 4 sào 1 thước 3 

tấc ruộng tư điền (chiếm tỉ lệ 81,52% tổng diện tích ruộng tư). Vì ruộng tư điền tập trung chủ yếu 

vào những dòng họ đông và có thế lực nên trung bình sở hữu ruộng tư điền giữa các họ có sự 

chênh lệch lớn, họ Ân có sở hữu trung bình cao nhất là 12 mẫu 4 sào 6 thước 7 tấc, họ Trần có sở 

hữu trung bình thấp nhất là 2 sào (mức chênh lệch lên tới hơn 64 lần). Con số này đã thể hiện sự 

phân hóa giàu nghèo khá sâu sắc ở Quảng Hòa nửa đầu thế kỷ XIX không chỉ giữa các tầng lớp 

nhân dân mà còn giữa các dân tộc, 7 dòng họ dân tộc Tày là Nông, Đàm, Hoàng, Bế, Đinh, 

Nguyễn, Hà chiếm tới 72,5% diện tích ruộng tư điền của huyện. 

Bảng 3. Quy mô sở hữu ruộng tư điền của các dòng họ [10] 

Đơn vị tính: M.S.Th.T.P(Mẫu.Sào.Thước.Tấc.Phân) 

Họ 
Năm Gia Long 4 (1805) Năm Minh Mệnh 21 (1840) 

Số chủ (%) Diện tích sở hữu (%) Số chủ (%) Diện tích sở hữu (%) 

Nông 135 (19,91) 885.9.13.0.0 (19,37) 172 (19,41) 899.7.4.8.5 (17,50) 

Đàm 107 (15,78) 825.3.1.1.0 (18,05) 129 (14,56) 793.9.9.9.0 (15,44) 

Hoàng 101 (14,90) 613.5.0.3.5 (13,43) 129 (14,56) 700.8.6.0.5 (13,63) 

Bế 72 (10,62) 398.7.6.5.0 (8,71) 70 (7,90) 458.2.3.7.0 (8,91) 

Đinh 43 (6,34) 267.5.11.9.0 (5,85) 70 (7,90) 285.3.4.0.0 (5,54) 

Nguyễn 36 (5,31) 304.3.6.8.0 (6,65) 40 (5,53) 346.1.14.4.0 (6,73) 

Hà 31 (4,57) 203.2.2.2.0 (4,44) 38 (4,29) 220.8.6.1.0 (4,29) 

Chu 20 (2,95) 176.3.9.9.0 (3,85) 15 (1,70) 132.9.5.3.0 (2,58) 

Triệu 16 (2,36) 135.4.0.2.0 (2,96) 25 (2,82) 130.9.8.5.0 (2,54) 

Ân 9 (1,33) 109.8.10.3.0 (2,41) 18 (1,81) 224.3.14.5.0 (4,36) 

Dòng họ khác 108 (15,93) 652.7.5.8.5 (14,28) 180 (20,32) 950.1.8.4.7 (18,48) 

Tổng cộng 678 (100) 4573.0.8.1.0 (100) 886 (100) 5142.5.9.7.7 (100) 

Tầng lớp chức dịch trong các thôn, xã bao gồm các chức tổng trưởng, sắc mục, xã trưởng, 

thôn trưởng, khán thủ, tả bạ, mục lão, tráng hạng, hạng dân (thời Gia Long), cai tổng, lý trưởng, 

hương mục, tả bạ, mục lão, tráng hạng, hạng dân (thời Minh Mệnh). Họ là những người không 

chỉ có vai trò quan trọng trong hệ thống chính trị ở nửa đầu thế kỷ XIX mà còn có thế lực về kinh 

tế, nắm giữ không ít ruộng đất tư điền và tư thổ. Năm Gia Long 4, toàn huyện có 98 chức dịch là 

chủ sở hữu ruộng đất (chiếm 14,5% số chủ sở hữu) và nắm giữ hơn 950 mẫu ruộng tư điền và tư 

thổ (chiếm 20,8% diện tích ruộng đất tư). Năm Minh Mệnh 21 số chức dịch là chủ sở hữu ruộng 

đất giảm đi còn 84 người và số ruộng đất sở hữu cũng giảm đi đáng kể, chỉ còn khoảng gần 454 

mẫu ruộng (chiếm 8,8% diện tích ruộng đất tư) đó là do sự cố gắng kiềm chế của chính quyền 

vua Minh Mệnh đối với tầng lớp chức dịch ở các địa phương. Trong số các chức dịch nêu trên 

phần lớn có sở hữu từ 5 mẫu trở lên và họ đa số thuộc những dòng họ có lớn ở địa phương, trong 

đó có bốn dòng họ có thế lực chính trị lớn nhất là họ Đàm, họ Bế, họ Hoàng, họ Nông. Các họ 

Nông (Nùng), Hoàng là thổ tù bản địa [11], còn các họ Bế, Đinh, Đàm, Hà, Nguyễn là con cháu 

các phụ đạo, phiên thần triều Lê [12] và một số là lưu quan của nhà Nguyễn. 

Tóm lại, trên cơ sở phân tích địa bạ Gia Long 4 (1805) và địa bạ Minh Mệnh 21 (1840) đã 

khái quát được tình hình ruộng đất ở Quảng Hòa nửa đầu thế kỷ XIX. Quy mô ruộng đất của các 

xã không lớn, xã cao nhất mới có 564 mẫu, xã thấp nhất là 32 mẫu. Hơn nữa, chất lượng ruộng 

đất chỉ có ruộng loại 2 và ruộng loại 3. Tình trạng này là do điều kiện tự nhiên ở Quảng Hòa có 

nhiều đồi núi và nhiều chân ruộng không chủ động được nguồn nước tưới tiêu. Tính chất sở hữu 

ruộng đất ở Quảng Hòa trong giai đoạn này hầu hết là ruộng đất tư hữu, công điền, công thổ 

không đáng kể và trong số các chủ sở hữu ruộng đất tư thì đa số là các chủ sở hữu thuộc một số 

dòng họ người Tày có thế lực lớn như Nông, Đàm, Hoàng, Bế, Đinh, Nguyễn, Hà và những dòng 

họ này cũng chiếm phần lớn số chức dịch ở các thôn, xã. Những đặc điểm này của tình hình 

ruộng đất tác động không nhỏ đến kinh tế nông nghiệp nói riêng và toàn bộ nền kinh tế nói 

chung. Tuy nhiên, với truyền thống đoàn kết, yêu thương, gắn bó trong lịch sử chinh phục thiên 
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nhiên và chống ngoại xâm, bảo vệ làng bản, cộng đồng người Tày, Nùng ở Quảng Hòa dù giàu 

hay nghèo, có nhiều ruộng đất hay ít ruộng đất, dù có thể lực hay không có thế lực vẫn hợp tác 

với nhau trong lao động sản xuất, cùng nhau sử dụng nguồn tài nguyên chung là nguồn nước, 

sông suối, rừng núi, ao hồ… 

3.2. Vài nét về tình hình ruộng đất ở Quảng Hòa từ giữa thế kỷ XIX đến trước Cách mạng 

tháng Tám năm 1945 

Từ những năm đầu vua Tự Đức nắm quyền đến cuối thế kỷ XIX, nhà Nguyễn một mặt phải 

đối phó với những âm mưu và hành động xâm lược của thực dân Pháp, mặt khác bị quấy nhiễu 

bởi nạn giặc cỏ và thổ phỉ ở vùng biên giới Việt – Trung. Một tài liệu lịch sử đã chép: “từ đầu 

những năm 50 trở đi đến đầu những năm 70, nhiều đám giặc cỏ và thổ phỉ từ bên kia biên giới 

Trung Quốc tràn sang các tỉnh vùng biên giới nước ta như: Cao Bằng, Lạng Sơn, Hưng Hóa, 

Tuyên Quang, Thái Nguyên quấy nhiễu, cướp bóc gây cho nhân dân ta nhiều khổ cực” [13]. Một 

tài liệu khác cũng đã khẳng định: “từ năm 1851, dân đói Trung Quốc họp nhau làm cướp, bắt đầu 

tràn sang quấy phá các tỉnh biên giới như Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Yên. Nạn giặc giã kéo dài 

suốt thế kỷ” [2], rồi các năm 1855, 1858, 1861, 1862, 1864, 1866, 1867, 1871 kéo dài đến năm 

1881 – 1882 đều có những đám thổ phỉ Trung Quốc sang quấy phá vùng Cao Bằng của ta [12, 

tr.161-162]. Trong số bọn giặc cỏ và thổ phỉ này thì “đặc biệt hung hãn là giặc Tam Đường 

(Quảng nghĩa đường, Lục thăng đường, Đức thắng đường), giặc Hoàng Anh, giặc Ngô Côn” 

[14]. Tình hình đó khiến cho nhà Nguyễn khó mà quản lý chặt chẽ địa bàn miền núi phía bắc, dẫn 

đến hiện tượng quan lại địa phương nhũng nhiễu nhân dân và kéo theo tình trạng dân bỏ làng bản 

đi lưu tán khắp nơi, ruộng đất bị bỏ hoang. Tháng 8 nhuận, năm Tân Hợi (1851), Kinh lược sứ 

Nguyễn Đăng Giai tâu lên vua Tự Đức rằng: Lưu quan “mượn quan pháp để dọa nạt, tham nhũng 

tàn khắc, không cái gì là không làm” [15] và kết luận rằng “cái tệ Lưu quan gấp hai Thổ quan, 

không biết đến thế nào. Xin lượng đặt Thổ quan để trông coi đốc suất dân họ, đoàn kết dân thổ, 

bắt phải ngăn chống giặc, mới là mưu chước quân khẩn để yên nơi biên giới” [15, tr.220]. Về 

ruộng đất bỏ hoang thì “năm 1876, do nạn giặc giã, riêng tỉnh Tuyên Quang đã có 253 xã, thôn 

phiêu tán, tỉnh Cao Bằng phải bỏ hoang 9.900 mẫu ruộng” [2, tr.671]. Số ruộng đất bỏ hoang có 

lẽ phần lớn là ruộng đất tư hữu của các chủ sở hữu người Tày trước đó nên giải pháp trước mắt 

của chính quyền vua Tự Đức là cho người Nùng, nhất là những người ít ruộng khai phá làm 

ruộng thế nghiệp “tháng 8 năm Tự Đức thứ 34 (1881), chuẩn cho dân Nùng ở Cao Bằng khai 

khẩn ruộng hoang của dân Thổ, cho ngạch ruộng của dân Nùng làm ruộng thế nghiệp mãi mãi. Vì 

cớ hạt Cao Bằng người Nùng nhiều, người Thổ ít (dân Nùng có 73 người, dân thổ 19 người, mà 

ruộng hoang nhiều đến hơn 9.900 mẫu)” [16]. Như vậy, tình hình ruộng đất ở Cao Bằng nói 

chung, huyện Quảng Hòa nói riêng ở nửa cuối thế kỷ XIX có những biến động so với nửa đầu thế 

kỷ XIX nhưng do triều đình không có điều kiện tổ chức đo đạc ruộng đất, lập địa bạ như trước đó 

và nguồn tư liệu hạn chế nên chúng tôi chỉ có thể đề cập một vài nét về tình hình ruộng đất giai 

đoạn này với hai đặc điểm tiêu biểu: một là tầng lớp thổ ty trở lại nắm giữ quyền lực ở địa 

phương vì “những vua kế vị Minh Mệnh đã cho lập lại tình trạng cũ bằng cách đưa thổ ty vào 

trong bộ máy bảo vệ và cai trị vùng biên cương” [17], dù ít dù nhiều thì tầng lớp thổ ty mới lập 

lại sẽ có nhiều ruộng đất tư hữu; hai là tình trạng ruộng đất hoang hóa do dân phiêu tán bỏ lại như 

trên đã nêu. 

Từ cuối thế kỷ XIX đến trước Cách mạng tháng Tám năm 1945, Quảng Hòa đặt dưới sự cai 

trị của chính quyền thực dân Pháp. Nhưng trong suốt thời kỳ đó, không có bất cứ ghi chép nào về 

việc thực dân Pháp khai thác mỏ và cũng không có bất cứ đồn điền nào được lập nên ở vùng đất 

Quảng Hòa. Vì vậy, có lẽ tình hình ruộng đất ở Quảng Hòa trong thời kỳ Pháp thuộc cơ bản 

giống thế kỷ XIX dưới triều Nguyễn, nhưng sẽ có một phần ruộng đất bị tịch thu để thực dân 

Pháp mở rộng đường giao thông, xây dựng đồn lính, trụ sở làm việc của đạo quan binh. Điều này 

cũng dễ giải thích vì thực dân Pháp cần giữ nguyên bộ máy nhà nước cũ của triều Nguyễn từ 

trung ương đến địa phương làm công cụ tay sai cho chúng, “bản thân chính quyền thuộc địa 
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Đông Dương cũng theo nhà Nguyễn, duy trì sự tồn tại của các quan lại địa phương, nhất là dòng 

dõi thổ ty trong việc cai quản khu vực biên giới phía Bắc” [18]. Vùng đất Quảng Hòa diện tích 

ruộng đất ít, quy mô sở hữu nhỏ, hầu hết là ruộng loại 2 và loại 3 nên đóng góp không nhiều vào 

cơ cấu kinh tế của thực dân Pháp ở Việt Nam nên có lẽ thực dân Pháp không can thiệp nhiều vào 

vấn đề ruộng đất ở Quảng Hòa, tính chất sở hữu ruộng đất, quy mô và thành phần sở hữu ruộng 

đất ở Quảng Hòa vì thế không có nhiều thay đổi so với thế kỷ XIX. 

4. Kết luận 

Tình hình ruộng đất ở Quảng Hòa nửa đầu thế kỷ XIX có đặc điểm chung là sự chi phối của 

ruộng đất tư hữu, ruộng đất công rất ít (chiếm từ 0,03% đến 1,44%), ruộng lưu hoang thời Gia Long 

có hơn 400 mẫu ruộng thì đến thời Minh Mệnh đã được khắc phục triệt để. Ruộng đất tập trung vào 

10 dòng họ chính ở Quảng Hòa là họ Nông, Đàm, Hoàng, Bế, Đinh, Nguyễn, Hà, Chu, Triệu, Ân 

(mỗi dòng họ sỡ hữu trên 100 mẫu ruộng), trong đó dòng họ Nông sở hữu gần 900 mẫu ruộng. 

Vào nửa cuối thế kỷ XIX, do tình hình chính trị - xã hội có nhiều biến động: sự thay đổi về 

chính sách quản lý vùng miền núi (lập lại chế độ thổ ty), nạn giặc giã và thổ phỉ đã khiến ruộng 

đất hoang hóa tăng lên (gồm khoảng 9.900 mẫu trên toàn tỉnh Cao Bằng) và tầng lớp thổ ty mới 

bao chiếm ruộng đất tư hữu. Nhà nước cho phép người Nùng khai khẩn ruộng đất hoang hóa để 

làm ruộng thế nghiệp mãi mãi. 

Từ cuối thế kỷ XIX đến năm 1945, tính chất sở hữu ruộng đất, quy mô và thành phần sở hữu 

ruộng đất ở Quảng Hòa không có nhiều thay đổi so với thế kỷ XIX. Tuy nhiên, một số diện tích 

ruộng đất bị thực dân Pháp tịch thu để mở rộng đường giao thông, xây dựng đồn lính, trụ sở làm 

việc của đạo quan binh,… 
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